
Phụ lục 01

BẢNG ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CHỈ SỐ THÀNH PHẦN DDCI ĐÌNH LẬP 2023, MỤC TIÊU NĂM 2024
(Kèm theo kế hoạch số  125/KH-UBND ngày  29/3/2024 của UBND huyện Đình Lập) 

STT Chỉ số thành phần Huyện Đình Lập Xếp hạng
DDCI 2023

Điểm
Trung vị

Điểm tốt
nhất

Trung bình
Top 3

Chênh lệch
so với Trung

vị

Chênh lệch so
với điểm tốt

nhất

Mục tiêu
điểm số

2024

Mục tiêu
xếp hạng

2024

1 Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 7,84 9 8,21 9,06 8,83 -0,37 -1,22 > 8,5 Trên
trung vị

2 Chi phí thời gian của DN 7,81 5 7,59 9,58 8,94 0,22 -1,77 >8,2 Top 3

3 Chi phí không chính thức 8,81 1 7,40 8,81 8,47 1,41 0,00 >8,81 1

4 Cạnh tranh bình đẳng 8,04 1 5,93 8,04 7,13 2,10 0,00 >8,04 1

5 Hỗ trợ Doanh nghiệp 7,48 9 8,17 8,90 8,70 -0,69 -1,42 >8,5 Trên
trung vị

6 Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự 6,69 10 9,26 9,80 9,73 -2,57 -3,11 >9,2 Trên
trung vị

7 Vai trò người đứng đầu Địa phương 9,47 4 9,33 9,69 9,63 0,15 -0,22 >9,54 Top 3

8 Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất 6,36 4 5,78 6,70 6,54 0,57 -0,34 >6,7 Top 3

Tổng điểm 78,13 4 76,29 83,01 81,56 1,84 -83,01
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BẢNG KÊ SỐ 1: CHI TIẾT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN DDCI 2023 VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND huyện Đình Lập)

ST
T Chỉ số thành phần DDCI 2023

Huyện
Đình
Lập
%

Xếp
hạng
DDCI
2023

Đơn vị
tốt

nhất
 %

Trung
vị
%

Trung
bình

Top 3

Chênh
lệch

điểm so
với trung
vị DDCI

Mục
tiêu
2024

Chú ý
cách đặt
mục tiêu

Giải pháp cụ thể Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

I Chỉ số 1: Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông
tin

1 DN đã từng truy cập vào website/cổng thông tin điện
tử của ĐP 45,45 8 75,60 52,69 73,77 -7,23 74,77 Trên trung

vị

Cần thông tin tuyên truyền nhiều hơn để Doanh nghiệp
biết và tra cứu các thông tin cần thiết trên trang TTĐT của
huyện

Văn phòng
HĐND và

UBND

Các đơn vị
liên quan

2
DN đã từng truy cập vào các trang thông tin khác của
địa phương (website quảng bá du lịch, fanpages,
v.v…)

40,79 10 64,59 45,28 62,22 -4,49 63,22 Trên trung
vị

Thường xuyên kiểm tra, thay đổi giao diện để thu hút
hơn, dễ tra cứu thông tin khi cần thiết

3 Doanh nghiệp dễ dàng tìm được thông tin trên
website 100,00 1 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 1 Thường xuyên kiểm tra, thay đổi giao diện để thu hút

hơn, dễ tra cứu thông tin khi cần thiết

4 DN dễ dàng tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật
mới 97,06 10 100,00 100,00 100,00 -2,94 99,00 Trên trung

vị
Các phòng chủ động cung cấp để đăng Trang Thông tin
điện tử huyện

5 Bản đồ, quy hoạch sử dụng đất của huyện được công
khai minh bạch 94,12 7 100,00 96,67 100,00 -2,55 99,00 Trên trung

vị

Các phòng có quy hoạch ngành chủ động cung cấp tài
liệu, hình ảnh để đăng trên Trang Thông tin điện tử
huyện, cập nhật kịp thời các quy hoạch mới, quy hoạch
điều chỉnh, tăng cường tuyên truyền thông tin quy hoạch
đất đai, các dự án đầu tư tại địa phương trên các kênh
thông tin của huyện

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường

6 Doanh nghiệp có thể tải tài liệu/quy hoạch/kế hoạch
của địa phương từ website một cách thuận tiện 94,12 8 100,00 95,45 99,53 -1,34 98,53 Trên trung

vị

Các phòng có quy hoạch ngành chủ động cung cấp tài
liệu, hình ảnh để đăng trên Trang Thông tin điện tử
huyện, cập nhật kịp thời các quy hoạch mới, quy hoạch
điều chỉnh

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các xã, thị trấn

7 Website cung cấp cơ sở dữ liệu về thị trường, danh
sách doanh nghiệp, dự án của địa phương 94,12 6 100,00 94,12 100,00 0,00 94,12 Top 3

Các phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch,
Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
cung cấp thông tin thuộc phụ trách của đơn vị để đăng
trên Trang Thông tin điện tử huyện

8 Các kết quả xử lý, trả lời ý kiến, khiếu nại của DN
được công khai đầy đủ trên website 91,18 8 100,00 95,24 100,00 -4,06 101,00 Trên trung

vị Các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp nội
dung trả lời thắc mắc/ ý kiến của Doanh nghiệp để Văn

Phòng HĐND và UBND huyện đăng tải lên Trang Thông
tin điện tử huyện9 Chất lượng công bố thông tin, hướng dẫn về thực hiện

TTHC hoặc công việc có liên quan tại địa phương tốt 38,44 8 50,53 39,78 49,18 -1,34 50,18 Trên trung
vị

10
Từ tháng 10/2022 đến nay, doanh nghiệp đã từng thực
hiện thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công
trực tuyến của huyện/thành phố

41,56 6 64,89 41,56 61,50 0,00 41,56 Top 3
Cần thông tin tuyên truyền nhiều hơn để Doanh nghiệp
biết và thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của huyện (khi có nhu cầu)

11 DN dễ dàng tra cứu tình trạng và tiến độ xử lý hồ sơ
trực tuyến 100,00 1 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 1 Thường xuyên kiểm tra, thay đổi giao diện để thu hút

hơn, dễ tra cứu thông tin khi cần thiết
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12
Từ tháng 10/2022 đến nay, DN đã từng thực hiện
TTHC tại bộ phận một cửa của huyện/thị xã/thành
phố

62,34 6 83,64 62,34 73,74 0,00 62,34 Top 3
Cần thông tin tuyên truyền nhiều hơn để Doanh nghiệp
biết và thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của huyện (khi có nhu cầu)

13 Thủ tục được niêm yết công khai tại bảng thông tin 97,92 9 100,00 100,00 100,00 -2,08 98,50 Trên trung
vị

Kịp thời niêm yết công khai thông tin tại Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả huyện (gọi tắt là bộ phận một cửa).
Niêm yết trên Trang thông tin điện tử huyện

14 Phí và lệ phí thu đúng, đủ theo niêm yết công khai 100,00 1 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 1

Kịp thời niêm yết công khai thông tin tại Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả huyện (gọi tắt là bộ phận một cửa).
Niêm yết trên Trang thông tin điện tử huyện. Công chức
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thu phí, lệ phí
theo đúng quy định

15
“Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các
doanh nghiệp dễ tiếp cận các thông tin, tài liệu quan
trọng của địa phương

21,62 1 21,62 61,40 29,08 -39,78 21,62 1
Hàng tháng, rà soát các nhu cầu về thông tin của Doanh
nghiệp đối với các ngành, công khai các thông tin này
trên Trang thông tin điện tử của huyện.

16
DN biết rõ địa chỉ và kênh khiếu nại lên cấp trên
trong trường hợp không được tiếp cận thông tin công
khai, công bằng minh bạch

91,89 2 94,34 87,18 92,54 4,71 94,34 1 Đăng tải địa chỉ và kênh khiếu nại lên cấp trên trên Trang
Thông tin điện tử của huyện

17
DN có thể tự tìm kiếm các thông tin về quy hoạch đất
đai, đầu tư tại địa phương trên các nguồn thông tin đại
chúng

94,59 1 94,59 90,91 93,18 3,69 94,59 1

Các phòng có quy hoạch ngành chủ động cung cấp tài
liệu, hình ảnh để đăng trên Trang Thông tin điện tử
huyện, cập nhật kịp thời các quy hoạch mới, quy hoạch
điều chỉnh, tăng cường tuyên truyền thông tin quy hoạch
đất đai, các dự án đầu tư tại địa phương trên các kênh
thông tin của huyện

18
Hoạt động kiểm tra trong năm 2023 được địa phương
phối hợp và thông báo minh bạch hơn tới doanh
nghiệp

97,87 5 100,00 97,83 100,00 0,05 97,83 Top 3
Giao Thanh tra huyện tham mưu rà soát Kế hoạch thanh
tra tổng thể của huyện, tránh trùng lắp. Cung cấp thông
tin đăng trên Trang thông tin điện tử huyện

II Chỉ số 2: Chi phí thời gian của DN

1 DN tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho TTHC nhờ
tìm hiểu trước thông tin trên websites của ĐP 97,14 8 100,00 97,50 100,00 -0,36 98,00 Trên trung

vị

Đẩy nhanh thời gian thực hiện các thủ tục đơn giản,
không cần tra xét nhiều thông tin

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện

Các đơn vị
liên quan

2 Thời gian giải quyết TTHC trực tuyến nhanh và thuận
lợi hơn so với hình thức truyền thống 96,88 7 100,00 97,22 100,00 -0,35 99,00 Trên trung

vị

3 Thời gian giải quyết TTHC trực tuyến năm 2023
nhanh hơn so với TTHC trực tuyến năm 2022 100,00 1 100,00 98,61 100,00 1,39 100,00 1

4 Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí hồ sơ và đăng ký
nhận kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện dễ dàng 100,00 1 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 1 Tăng cường triển khai DVC trực tuyến một phần và toàn

trình

Các đơn vị
liên quan

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các xã, thị trấn

ST
T Chỉ số thành phần DDCI 2023

Huyện
Đình
Lập
%

Xếp
hạng
DDCI
2023

Đơn vị
tốt

nhất
 %

Trung
vị
%

Trung
bình

Top 3

Chênh
lệch

điểm so
với trung
vị DDCI

Mục
tiêu
2024

Chú ý
cách đặt
mục tiêu

Giải pháp cụ thể Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp
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5 Quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện 97,92 9 100,00 100,00 100,00 -2,08 98,50 Trên trung
vị

Các đơn vị kiểm tra lại quy trình, sắp xếp lại đảm bảo
đúng quy định và dễ thực hiện, tạo điều kiện cho Doanh
nghiệp, Nhân dân

6 Cán bộ làm việc và xử lý công vụ chuyên nghiệp 95,83 7 100,00 97,44 100,00 -1,60 98,00 Trên trung
vị Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, trách nhiệm, thái

độ làm việc của công chức thực hiện công vụ
7 Cán bộ chủ động hỗ trợ DN nhanh chóng hoàn thành

các thủ tục, hồ sơ còn vướng mắc 95,74 8 100,00 97,44 100,00 -1,69 98,00 Trên trung
vị

8 Thời gian thực hiện TTHC theo phương thức truyển
thống nhanh hơn quy định của pháp luật 89,58 8 100,00 91,18 97,04 -1,59 98,04 Trên trung

vị Đẩy nhanh thời gian thực hiện các thủ tục đơn giản,
không cần tra xét nhiều thông tin

9 Phần lớn, doanh nghiệp phải chỉ cần đi lại 1-2 lần để
giải quyết TTHC 85,42 7 97,83 86,47 95,70 -1,05 93,70 Trên trung

vị

10 “Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các
doanh nghiệp thuận lợi hơn trong giải quyết TTHC 25,68 1 25,68 64,04 35,64 -38,36 25,68 1 Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, trách nhiệm, thái

độ làm việc của công chức thực hiện công vụ

11 Nội dung làm việc của các đoàn thanh, kiểm tra có bị
trùng lặp 6,38 7 0,00 5,56 2,97 0,83 2,47 Trên trung

vị

Giao Thanh tra huyện chủ trì tham mưu UBND huyện phê
duyệt, kiểm soát các KH thanh tra hàng năm, tránh trùng
lắp gây khó khăn, mất thời gian của Doanh nghiệp. Công
khai KH thanh kiểm tra với Doanh nghiệp (thời gian, nội
dung kiểm tra theo đúng lĩnh vực, cán bộ, hồ sơ chuẩn
bị...)

Thanh tra
huyện

III Chỉ số 3: Chi phí không chính thức Trên trung
vị

1 Việc thực hiện TTHC trực tuyến giúp DN giảm bớt
chi phí hơn so với phương thức truyền thống 96,77 6 100,00 96,77 100,00 0,00 96,77 Top 3

hực hiện các thủ tục qua bộ phận 1 cửa điện tử, kịp thời
xử lý các hồ sơ tồn đọng, xóa bỏ việc trì hoãn, gây khó
khăn đối với người dân, Doanh nghiệp. Rà soát những
trường hợp cán bộ có hành vi gây khó khăn, đánh giá cán
bộ định kỳ, luân chuyển cán bộ. Tham chiếu lãnh đạo và
người dân về trường hợp cán bộ gây khó khăn trì hoãn.

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các xã, thị trấn

2 Còn hiện tượng cán bộ gây khó khăn/trì hoãn thủ tục 4,17 4 0,00 4,65 2,29 -0,48 4,65 Top 3

3
Theo DN, xu thế phải chi trả CPKCT khi thực hiện
các TTHC hoặc các công việc liên quan tại ĐP có
thay đổi như thế nào trong năm vừa qua?

49,35 11 5,32 8,13 5,59 41,22 5,09 Trên trung
vị

4
DN không phải chi trả chi phí không chính thức trên
tổng số lợi nhuận của mình đối với cán bộ chính
quyền ĐP

84,42 4 92,50 80,30 88,17 4,11 80,30 Top 3 Thực hiện công khai niêm yết các quy định, thủ tục hành
chính. Tăng cường kiểm tra kỉ cương, kỉ luật công vụ,
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu

Các cơ quan,
đơn vị; UBND
các xã, thị trấn

5 Sau khi chi trả CPKCT, công việc của DN được được
giải quyết đúng như mong muốn 58,33 10 94,29 72,73 82,32 -14,39 83,32 Trên trung

vị

6 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực
đăng ký kinh doanh 98,70 1 98,70 91,96 97,48 6,74 98,70 1

Gặp gỡ, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định trong
lĩnh vực

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện

Các đơn vị
liên quan
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7 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực
xây dựng 97,40 2 97,50 93,75 97,04 3,65 97,50 1 Phòng Kinh tế

- Hạ tầng

8 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực
bảo hiểm xã hội 100,00 1 100,00 95,41 100,00 4,59 100,00 1 Bảo hiểm xã

hội huyện

Văn phòng
HĐND và

UBND

9 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực
thuế, phí, lệ phí 100,00 1 100,00 93,75 99,29 6,25 100,00 1

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch

10 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực tài
nguyên, môi trường 97,40 3 100,00 92,45 98,52 4,95 100,00 1 Tài nguyên và

Môi trường

11 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực
phòng cháy, chữa cháy 97,40 3 100,00 92,31 98,51 5,09 100,00 1 Công an huyện

12 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực đất
đai (giải phóng mặt bằng) 98,70 2 100,00 90,11 98,33 8,59 100,00 1

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, công
tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuyên truyền sâu
rộng trong nhân dân quy định về quản lý đất đai, cơ chế
đền bù khi giải phóng mặt bằng

Tài nguyên và
Môi trường

Trung tâm
Phát triển quỹ
đất, chi nhánh
VP đăng ký

đất đai,
UBND các xã,

thị trấn

13 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực
quản lý thị trường 96,10 3 100,00 89,36 98,70 6,74 100,00 1

Gặp gỡ, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định trong
lĩnh vực

Đội QLTT số
3 - Tổ Đình

Lập

Kinh tế và Hạ
tầng

14 DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực
thanh quyết toán qua kho bạc 97,40 3 100,00 94,68 98,51 2,72 100,00 1 Kho bạc Nhà

nước huyện

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các xã, thị trấn

15 Các loại chi phí chính thức phát sinh từ các hoạt động
thanh, kiểm tra giảm so với năm 2022 100,00 1 100,00 88,04 99,19 11,96 100,00 1

Thực hiện công khai niêm yết các quy định, thủ tục hành
chính. Tăng cường kiểm tra kỉ cương, kỉ luật công vụ,
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các xã, thị trấn

16 Các loại chi phí không chính thức phát sinh từ các
hoạt động thanh, kiểm tra giảm so với năm 2022 97,78 2 100,00 87,10 96,48 10,68 100,00 1

17 Thỏa thuận về các khoản phải nộp với cán bộ thanh
tra là thực tế tồn tại trong kinh doanh ở địa phương 2,17 2 0,00 28,13 4,69 -25,95 0,00 1

18 Hiện tượng nhũng nhiễu vẫn còn phổ biến tại địa
phương 1,30 1 1,30 10,75 3,33 -9,45 1,30 1

19 DN quan niệm chi phí không chính thức là một phần
của thực tế kinh doanh 6,49 1 6,49 32,26 13,88 -25,76 6,49 1

20 DN phải trả chi phí không chính thức nếu muốn công
việc được thuận lợi 5,19 1 5,19 24,73 11,52 -19,54 5,19 1

21 Chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được 90,79 4 94,44 84,38 93,05 6,41 84,38 Top 3

Gặp gỡ, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định trong
lĩnh vực
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22
Doanh nghiệp coi chi phí không chính thức là khoản
tiền bồi dưỡng cho những nỗ lực làm thêm, làm ngoài
giờ hành chính của cán bộ nhà nước

59,21 1 59,21 33,33 57,03 25,88 59,21 1

23 Địa phương có sáng kiến đề xuất đơn giản hóa thủ tục
so với năm 2022 91,67 4 98,08 90,77 95,58 0,90 90,77 Top 3

24 Hiện tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp giảm bớt
so với cùng kỳ năm 2022 95,89 2 98,08 93,64 96,53 2,25 98,08 1

Phòng Nội vụ,
các cơ quan
liên quan,

UBND các xã,
thị trấn

25 Chi phí không chính thức giảm bớt so với cùng kỳ
năm 2022 94,52 1 94,52 87,88 93,83 6,64 94,52 1

Văn phòng
HĐND và
UBND; Phòng
Nội vụ

Thanh tra
huyện và các
cơ quan liên

quan

IV Chỉ số 4: Cạnh tranh bình đẳng

1
DN nhỏ và vừa được đối xử và tiếp cận công bằng với
các khối DN khác về thông tin, tài liệu sử dụng đất,
kế hoạch sử dụng đất.

93,24 6 97,44 93,24 95,90 0,00 93,24 Top 3

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là Thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

2
Tổng công ty, Tập đoàn lớn, DN nhà nước, DN
FDI… đang hoạt động trên địa bàn được ưu ái hơn so
với DN vừa và nhỏ, hộ kinh doanh

7,79 2 7,55 12,50 8,45 -4,71 7,55 1

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là Thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

3
DN lớn, nhà nước, FDI thuận lợi hơn trong tiếp cận
thông tin quy hoạch, đầu tư, chính sách ưu đãi… của
ĐP

66,67 1 66,67 93,33 79,17 -26,67 66,67 1

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là Thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các xã, thị trấn

Thực hiện công khai niêm yết các quy định, thủ tục hành
chính. Tăng cường kiểm tra kỉ cương, kỉ luật công vụ,
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các xã, thị trấn
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4 DN lớn, nhà nước, FDI nhận được các đối xử ưu đãi
hơn so với DNTN 66,67 1 66,67 90,00 69,44 -23,33 66,67 1

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

5 Giải quyết thủ tục hành chính cho DN lớn, nhà nước,
FDI nhanh chóng, đơn giản hơn 83,33 4 70,00 91,43 77,16 -8,10 91,43 Top 3

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trên
Trang Thông tin điện tử huyệnT, xây dựng môi trường
bình đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên
quan đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

6 DN lớn, nhà nước, FDI được ưu tiên trong giải quyết
tranh chấp, xung đột với các bên liên quan 83,33 3 80,00 87,50 81,11 -4,17 80,00 1

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là Thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

7 Sự ưu ái đó không gây ảnh hưởng, khó khăn cho hoạt
động sản xuất, kinh doanh của DN 50,00 10 0,00 25,00 13,15 25,00 12,65 Trên trung

vị

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là Thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

8
DN có cho rằng “Hợp đồng đầu tư, mua sắm của ĐP,
đất đai và các nguồn lực kinh doanh khác chủ yếu rơi
vào tay các DN có liên kết chặt chẽ với chính quyền”

9,09 1 9,09 27,96 10,70 -18,87 9,09 1

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan, đặc
biệt là Thuế,
Tài nguyên và
Môi trường,
Kinh tế và Hạ
tầng

9
DN mới thành lập tại ĐP có đầy đủ cơ hội được liên
danh, liên kết với các DN lớn trong tỉnh thực hiện các
hợp đồng tại địa phương

96,10 2 98,11 92,31 96,65 3,80 98,11 1

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan
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10
Các CSSXKD do nữ làm chủ/điều hành được đối xử
bình đẳng và nhận được hỗ trợ kỹ thuật, tài chính
trong giai đoạn khởi nghiệp, gặp khó khăn

98,70 3 100,00 92,42 99,21 6,28 100,00 1

Công khai các quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
Trang Thông tin điện tử huyện, xây dựng môi trường bình
đẳng theo pháp luật khi thực hiện các công việc liên quan
đến Doanh nghiệp, Nhân dân

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Hội LHPN
huyện, các cơ
quan liên quan

V Chỉ số 5: Hỗ trợ Doanh nghiệp

1 Còn hiện tượng cán bộ không nắm vững văn bản, quy
định pháp luật 8,33 7 0,00 5,13 1,71 3,21 1,21 Trên trung

vị
Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ của công chức thực
hiện công vụ Phòng Nội vụ Các cơ quan

liên quan

2 Trong 2023, DN được mời/thông báo tham gia các
chương trình hỗ trợ DN do ĐP tổ chức 53,25 9 79,82 66,04 76,31 -12,79 77,31 Trên trung

vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

3 DN đã từng tham gia các chương trình hỗ trợ DN cho
rằng các chương trình hỗ trợ DN là thực chất 37,66 8 50,00 41,94 48,96 -4,27 49,96 Trên trung

vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

4 Trong năm 2023, DN được mời/thông báo tham gia
các buổi đối thoại với DN do chính quyền ĐP tổ chức 46,75 8 73,68 56,60 69,74 -9,85 70,74 Trên trung

vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

5 DN cho rằng huyện giải quyết vấn đề sau đối thoại có
hiệu quả 96,15 10 100,00 97,14 100,00 -0,99 98,50 Trên trung

vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

6 DN cho rằng đối thoại chủ yếu tập hợp doanh nghiệp
lớn 7,69 4 0,00 27,47 2,38 -19,78 27,47 Top 3

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

7 DN cho rằng vấn đề, quan ngại của doanh nghiệp
được phản ánh đầy đủ trong các cuộc đối thoại 96,15 6 100,00 96,15 100,00 0,00 96,15 Top 3

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

8 DN cho rằng địa phương có kế hoạch cụ thể, tiếp thu
và thay đổi sau đối thoại 96,15 7 100,00 97,37 100,00 -1,21 97,50 Trên trung

vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

9 DN cho rằng hoạt động quản lý hành chính nói chung
có cải thiện sau đối thoại 92,00 11 100,00 94,74 99,43 -2,74 96,43 Trên trung

vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan
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10
DN cho rằng thái độ công vụ của cán bộ được cải
thiện theo chiều hướng đúng mực, tích cực, kịp thời
sau đối thoại

96,15 8 100,00 96,67 100,00 -0,51 98,00 Trên trung
vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

11
DN cho rằng kết quả giải quyết kiến nghị, vướng mắc
của doanh nghiệp có được công khai rộng rãi cho
cộng đồng doanh nghiệp sau đối thoại

96,15 7 100,00 97,37 100,00 -1,21 97,00 Trên trung
vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

12 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ từ
chính quyền địa phương 14,07 10 20,69 18,18 20,17 -4,11 21,17 Trên trung

vị

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính -Kế
hoạch

Các cơ quan
liên quan

VI Chỉ số 6: Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

1 DN có biết về cơ chế khiếu nại hoặc đã từng khiếu nại
lên cấp quản lý có thẩm quyền 59,74 11 91,49 73,68 86,07 -13,94 84,57 Trên trung

vị

Xây dựng cầu nối giữa Doanh nghiệp với chính quyền, xử
lý các vướng mắc, khó khăn của Doanh nghiệp khi thực
hiện sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuyên truyền,
hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện quyền khiếu nại khi
lợi ích bị ảnh hưởng

Thanh tra
huyện

Các cơ quan
liên quan

2 Khiếu nại của DN được giải quyết thoả đáng 0,00 7 100,00 100,00 100,00 -100,00 1,24 Trên trung
vị

Xây dựng cầu nối giữa Doanh nghiệp với chính quyền, xử
lý các vướng mắc, khó khăn của Doanh nghiệp khi thực
hiện sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuyên truyền,
hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện quyền khiếu nại khi
lợi ích bị ảnh hưởng

Thanh tra
huyện

Các cơ quan
liên quan

3 DN cho rằng huyện thực hiện cơ chế đảm bảo tính
công bằng, minh bạch trong giải quyết khiếu nại 0,00 7 100,00 100,00 100,00 -100,00 1,40 Trên trung

vị

Xây dựng cầu nối giữa Doanh nghiệp với chính quyền, xử
lý các vướng mắc, khó khăn của Doanh nghiệp khi thực
hiện sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuyên truyền,
hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện quyền khiếu nại khi
lợi ích bị ảnh hưởng

Thanh tra
huyện

Các cơ quan
liên quan

4 DN cho rằng huyện thực hiện cơ chế đảm bảo các
quyết định được ban hành theo đúng pháp luật 0,00 7 100,00 100,00 100,00 -100,00 1,43 Trên trung

vị

Xây dựng cầu nối giữa Doanh nghiệp với chính quyền, xử
lý các vướng mắc, khó khăn của Doanh nghiệp khi thực
hiện sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuyên truyền,
hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện quyền khiếu nại khi
lợi ích bị ảnh hưởng

Thanh tra
huyện

Các cơ quan
liên quan

5 DN phải khiếu nại vượt cấp 100,00 6 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Top 3

Xây dựng cầu nối giữa Doanh nghiệp với chính quyền, xử
lý các vướng mắc, khó khăn của Doanh nghiệp khi thực
hiện sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuyên truyền,
hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện quyền khiếu nại khi
lợi ích bị ảnh hưởng

Thanh tra
huyện

Các cơ quan
liên quan
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6 DN phải bỏ nhiều chi phí thuê, hợp đồng các dịch vụ
bảo vệ, an ninh để bảo vệ tài sản của DN 1,30 4 0,00 2,50 0,35 -1,20 2,50 Top 3

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn,
xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự an
toàn xã hội, điều tra làm rõ các vụ việc ảnh hưởng đến
tình hình an ninh trật tự

Công an huyện Các xã, thị
trấn

7
Cơ quan công an và chính quyền ĐP giải quyết có
hiệu quả các vụ việc mất cắp, thiệt hại tài sản của DN
trên địa bàn.

96,10 7 100,00 96,88 98,71 -0,77 99,71 Trên trung
vị

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn,
xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự an
toàn xã hội, điều tra làm rõ các vụ việc ảnh hưởng đến
tình hình an ninh trật tự

Công an huyện Các xã, thị
trấn

8
Cơ quan công an và chính quyền ĐP tạo cảm giác an
toàn cho người lao động của DN sinh hoạt và lao
động trên địa bàn.

97,40 10 100,00 100,00 100,00 -2,60 98,50 Trên trung
vị

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn,
xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự an
toàn xã hội, điều tra làm rõ các vụ việc ảnh hưởng đến
tình hình an ninh trật tự

Công an huyện Các xã, thị
trấn

9 DN phải trả chi phí cho các hoạt động bảo kê hoặc hỗ
trợ xã hội phi chính thức để được yên ổn SXKD 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn,
xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự an
toàn xã hội, điều tra làm rõ các vụ việc ảnh hưởng đến
tình hình an ninh trật tự

Công an huyện UBND các xã,
thị trấn

10
Hiện tượng trả chi phí cho các hoạt động bảo kê hoặc
hỗ trợ xã hội phi chính thức để được yên ổn SXKD
trên địa bàn là phổ biến

0,00 1 0,00 1,06 0,00 -1,06 0,00 1

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn,
xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự an
toàn xã hội, điều tra làm rõ các vụ việc ảnh hưởng đến
tình hình an ninh trật tự

Công an huyện

Đồn biên
phòng Chi
Lăng, Bắc Xa
và các xã, thị
trấn

VII Chỉ số 7: Vai trò người đứng đầu Địa phương -0,50 Trên trung
vị

1 Lãnh đạo chính quyền quyết liệt trong điều hành giám
sát tuân thủ kỷ luật và nề nếp TTHC 98,28 6 100,00 98,28 100,00 0,00 98,28 Top 3

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành
chính đối với các cơ quan chuyên môn, thực hiện kiểm
soát thủ tục hành chính qua trang dịch vụ công trực tuyến

Phòng Nội vụ
Văn phòng
HĐND và
UBND

2 Lãnh đạo chính quyền lắng nghe và tiếp thu các ý
kiến góp ý của DN 100,00 1 100,00 98,11 100,00 1,89 100,00 1

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Văn phòng
HĐND và
UBND

3 Lãnh đạo chính quyền có hành động cụ thể và thiết
thực để giải quyết các vấn đề của DN 96,49 5 100,00 96,45 98,70 0,04 96,45 Top 3

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Văn phòng
HĐND và
UBND

4 Lãnh đạo chính quyền giải quyết công bằng những
khiếu nại của DN với cán bộ, bộ phận hành chính 96,55 5 100,00 96,43 99,64 0,12 96,43 Top 3

Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, trách nhiệm, thái
độ làm việc của công chức thực hiện công vụ; Xây dựng
kênh thông tin để doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp
với lãnh đạo huyện về các trường hợp cố tình nhũng nhiễu

Thanh tra
huyện

Phòng Nội vụ,
Văn phòng
HĐND và
UBND
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5
Lãnh đạo ĐP chủ trương và chỉ đạo triển khai có hiệu
quả vai trò của công nghệ, CNTT trong giải quyết
TTHC

100,00 1 100,00 98,11 100,00 1,89 100,00 1 Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, trách nhiệm, thái
độ làm việc của công chức thực hiện công vụ Phòng Nội vụ Các đơn vị

liên quan

6
Lãnh đạo ĐP đã giám sát và có biện pháp kịp thời
chấn chỉnh/xử lý các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu,
gây khó khăn - tiêu cực được DN phản ánh

98,28 2 100,00 96,81 98,80 1,47 100,00 1
Tăng cường công tác kiểm tra hành chính đối với các cơ
quan chuyên môn, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
qua trang dịch vụ công trực tuyến

Phòng Nội vụ
Văn phòng
HĐND và
UBND

7
Lãnh đạo ĐP tham gia điều hành tham vấn DN và các
kết luận, cam kết của Lãnh đạo được thực hiện, triển
khai đầy đủ

98,28 3 100,00 97,97 99,07 0,31 100,00 1

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch

Văn phòng
HĐND và
UBND

8  Chính quyền địa phương cần thay đổi phương thức
quản trị, lãnh đạo trong năm 2024 25,86 6 13,21 25,86 17,45 0,00 25,86 Top 3

Tham gia các lớp tập huấn, cập nhật thông tin; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của
các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn

Phòng Nội vụ
Văn phòng
HĐND và
UBND

9 Chính quyền địa phương cần thay đổi lãnh đạo mới
trong năm 2024 8,62 5 1,89 8,89 1,97 -0,27 8,89 Top 3

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các
Doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện giải quyết
các vướng mắc khó khăn, nghiên cứu giải quyết các đề
xuất của Doanh nghiệp

Phòng Nội vụ
Văn phòng
HĐND và
UBND

VIII Chỉ số 8: Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử
dụng đất -0,50 Trên trung

vị

1 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là tài sản của cá nhân hoặc gia đình 77,92 2 81,13 70,00 78,11 7,92 81,13 1

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

2 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất 9,09 2 10,94 7,18 9,31 1,91 10,94 1

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

3 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5,19 8 15,63 9,43 13,80 -4,24 14,80 Trên trung

vị

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn
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4 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là nhà nước cho thuê dài hạn trả tiền một lần 2,60 6 8,51 2,60 7,08 0,00 2,60 Top 3

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

5 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm 5,19 8 15,96 5,66 13,43 -0,47 14,43 Trên trung

vị

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

6 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là DN thuê lại của cá nhân, tổ chức khác 18,18 10 43,86 20,00 38,44 -1,82 39,44 Trên trung

vị

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

7 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là nhà nước cho thuê không phải trả tiền 1,30 3 1,89 0,00 1,57 1,30 1,89 1

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

8 Mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp đang sử dụng
là loại khác 0,00 4 2,13 0,00 1,79 0,00 0,00 Top 3

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn
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9 Diện tích mặt bằng kinh doanh của DN đang sử dụng
đáp ứng được nhu cầu cho hoạt động SXKD 89,61 1 89,61 72,34 82,75 17,27 89,61 1

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

10 DN của bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 76,62 2 80,30 69,81 77,76 6,81 80,30 1 Tiếp tục thực hiện phấn đấu đạt kế hoạch cấp GCNQSDĐ
hàng năm

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

11 Nếu không có GCNQSDĐ, vui lòng cho biết lý do
chính 44,44 9 71,21 50,00 68,18 -5,56 69,18 Trên trung

vị
Tiếp tục thực hiện phấn đấu đạt kế hoạch cấp GCNQSDĐ
hàng năm

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

12 DN đánh giá về mức độ rủi ro khi sử dụng đất của DN
là thấp 89,61 8 95,00 91,49 94,30 -1,88 95,30 Trên trung

vị

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

13 DN sẽ được bồi thường thỏa đáng cho mặt bằng kinh
doanh nếu bị thu hồi 88,31 9 69,30 79,69 74,00 8,62 73,50 Trên trung

vị

Thực hiện tuyên truyền quy định pháp luật về bồi thường,
GPMB; xem xét kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các
khoản hỗ trợ khác để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà
nước, doanh nghiệp và người dân

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

14 DN dễ dàng tiếp cận các thông tin, dữ liệu về đất đai
tại địa phương 93,33 5 98,11 93,22 97,33 0,11 93,22 Top 3 Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cập nhật, chỉnh lý,

khai thác dữ liệu về đất đai trên phần mềm

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

15 Sự thay đổi khung giá đất của địa phương phù hợp
với sự thay đổi của giá thị trường 93,33 2 96,23 88,46 93,07 4,87 96,23 1 Thực hiện tuyên truyền quy định pháp luật về giá đất và

các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

16 Giá thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh tăng nhanh
trong năm 2023 25,42 1 25,42 46,67 27,17 -21,24 25,42 1 Thực hiện tuyên truyền quy định pháp luật về giá đất và

các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

17 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận hoặc
mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh 15,25 2 11,32 24,07 14,78 -8,82 11,32 1

Tiếp tục Công khai QH, KHSDĐ và các dự án đầu tư….;
tuyên truyền để các doanh nghiệp nắm bắt, chủ động tiếp
cận thông tin từ đó có kế hoạch cụ thể trong thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện các
thủ tục liên quan đến đăng ký biến động quyền sử dụng
đất theo quy định, đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà
cho doanh nghiệp

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

18
Doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục
hành chính về đất đai tại các cơ quan Nhà nước của
địa phương

17,54 6 5,66 17,54 8,62 0,00 17,54 Top 3

Cần đưa các thủ tục hành chính vào nề nếp hơn, thống
nhất từ các cấp. Có văn bản xin lỗi nếu hồ sơ bị chậm
hạn; có văn bản thông báo nêu rõ lý do nếu hồ sơ không
đủ điều kiện và hướng dẫn bổ sung hồ sơ cụ thể

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn
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19 Cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp
khi tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 8,77 6 3,13 8,77 4,41 0,00 8,77 Top 3

Thực hiện tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trình độ,
trách nhiệm cán bộ phụ trách lĩnh vực; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm trong quá trình thực thi công vụ

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

20 Thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời
hạn được niêm yết hoặc văn bản quy định 17,54 3 9,43 21,90 14,20 -4,36 9,43 1

Thực hiện tuyên truyền quy định pháp luật về quyền và
nghĩa vụ của người sử dụng đất; nâng cao chất lượng,
đảm bảo thời gian quy định trong công tác giải quyết
tranh chấp, khiếu nại về đất đai

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

21 Khi có tranh chấp, khiếu nại về đất đai, chính quyền
giải quyết nhanh chóng, triệt để cho doanh nghiệp 93,10 8 100,00 96,19 98,79 -3,09 99,79 Trên trung

vị

Thực hiện tuyên truyền quy định pháp luật về bồi thường,
GPMB; xem xét kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các
khoản hỗ trợ khác để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà
nước, doanh nghiệp và người dân

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

22 Có hiện tượng doanh nghiệp bị thu hồi đất đai (mặt
bằng dự án đầu tư) không thỏa đáng 13,33 11 0,00 5,45 2,22 7,88 1,72 Trên trung

vị

Tiếp tục triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả, chất
lượng trong công tác tổ chức lấy ý kiến; tuyên truyền về
việc công khai để tăng số lượng doanh nghiệp được tiếp
cận QH, KHSDĐ

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

23
Chính quyền công khai, minh bạch lấy ý kiến đóng
góp của doanh nghiệp về quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất của địa phương

89,66 6 100,00 89,66 97,54 0,00 89,66 Top 3 Gặp gỡ, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định trong
lĩnh vực

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

24
DN được cơ quan địa phương hướng dẫn có hiệu quả
quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy
định của pháp luật

93,10 8 100,00 94,34 98,40 -1,24 99,40 Trên trung
vị

Gặp gỡ, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định trong
lĩnh vực

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Các cơ quan
liên quan, các
xã, thị trấn

25
Công tác phối hợp giữa phòng TN&MT và Văn
phòng Đăng ký đất đai tại địa phương nhanh chóng,
hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho DN

96,55 2 100,00 94,34 97,37 2,21 100,00 1
Tăng cường tham mưu công tác chỉ đạo phối hợp giữa các
đơn vị, thực hiện giao ban định kỳ để trao đổi thống nhất
nội dung làm việc

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Chi nhánh VP
ĐKKĐĐ
huyện

IX Chỉ số 9: Chỉ số xanh (PGI)

1 Địa phương có chương trình chính sách khuyến khích
DN tuân thủ và bảo vệ môi trường 9,09 11 23,64 17,22 23,01 -8,13

2 Lãnh đạo SBN có chủ trương trong thúc đẩy các hoạt
động SXKD có tác động tốt tới môi trường 100,00 1 100,00 97,87 100,00 2,13
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